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A. Ma trận:

	Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1. Định luật về công.Công suất. Cơ năng.
	Biết được khi nào vật có động năng..
	Vận dụng công thức để giải bài tập.
	
	
	

	Số câu
	4
	
	
	1
	
	
	
	
	

	Số điểm
	1,6
	
	
	2
	
	
	
	
	

	2. Cấu tạo về chất

	Biết được mối liên hệ giữa chuyển động và nhiệt độ của các nguyên tử, phân tử.
	
	Ứng dụng kiến thức để giải thích các hiện tượng trong cuộc sống.
	
	

	Số câu
	3
	
	
	
	
	1
	
	
	

	Số điểm
	1,2
	
	
	
	
	1
	
	
	

	3. Các hình thức truyền nhiệt( Nhiệt năng – dẫn nhiệt- Đối lưu)
	-Biết được nhiệt độ của vật càng cao thì nhiệt năng của vật càng lớn.
- Nêu được bức xạ nhiệt là gì, khả năng hấp thụ tia nhiệt phụ thuộc vào tính chất bề mặt của vật.  Nêu được hình thức truyền nhiệt chủ yếu của chất lỏng và chất khí là đối lưu.
	
	
	- Biết chất dẫn nhiệt tốt, chất dẫn nhiệt kém.

	

	Số câu
	8
	
	
	
	
	
	
	1
	

	Số điểm
	3,2
	
	
	
	
	
	
	1
	

	TS câu
	10
	
	
	1
	
	1
	
	1
	13

	TS điểm
	6
	
	
	2
	
	1
	
	1
	10

	Tỉ lệ %
	60%
	
	
	20%
	
	10%
	
	10%
	100%
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	Thời gian làm bài: 45 phút ( không kể thời gian giao đề)



I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: (6,0 điểm)
Câu 1:Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai?
	A. Ròng rọc cố định chỉ có tác dụng đổi hướng của lực và cho ta lợi về công.

	B. Ròng rọc động cho ta lợi hai lần về lực, thiệt hai lần về đường đi, không cho ta lợi về công.

	C. Mặt phẳng nghiêng cho ta lợi về lực, thiệt về đường đi, không cho ta lợi về công.

	D. Đòn bẩy cho ta lợi về lực, thiệt về đường đi hoặc ngược lại, không cho ta lợi về công.


 Câu 2: Thế năng hấp dẫn phụ thuộc vào những yếu tố nào? Chọn câu trả lời đầy đủ nhất.
	A. Khối lượng.
	B. Trọng lượng riêng.

	C.  Khối lượng và vị trí của vật so với mặt đất.
	D. Khối lượng và vận tốc của vật.


Câu 3: Một người đi xe đạp đều từ chân dốc lên đỉnh dốc cao 5m, dốc dài 40m. Tính công do người đó sinh ra. Biết lực ma sát cản trở xe chuyển động trên mặt đường là 20N và cả người cùng xe có khối lượng 60kg.
	A. A = 3800J
	B. A = 4200J

	C. A = 4000J
	D. Một giá trị khác


Câu 4: Chọn phát biểu đúng:
	A. Các chất được cấu tạo bởi các hạt nhỏ riêng biệt gọi là phân tử.
	B. Phân tử là hạt chất nhỏ nhất.

	C. Nguyên tử là một nhóm các phân tử kết hợp lại.
	D.  Giữa các nguyên tử, phân tử có khoảng cách.


Câu 5: Hiện tượng khuếch tán là:
	A. Hiện tượng khi các nguyên tử, phân tử của các chất tự hòa lẫn vào nhau.
	B. Hiện tượng khi các nguyên tử, phân tử của các chất nằm riêng biệt tách rời nhau.

	C. Hiện tượng khi đổ nước vào cốc.
	D. Hiện tượng cầu vồng.


Câu 6: Khi đổ 100cm3 rượu vào 100cm3 nước thì thu được bao nhiêu cm3 hỗn hợp?
	A. 250cm3
	B. > 100cm3
	C. 100cm3
	D. < 200cm3


Câu 7: Khi bỏ một thỏi kim loại đã được nung nóng đến 900C vào một cốc nước ở nhiệt độ trong phòng (khoảng 240C) nhiệt năng của thỏi kim loại và của nước thay đổi như thế nào?
	A. Nhiệt năng của thỏi kim loại tăng và của nước giảm.

	B. Nhiệt năng của thỏi kim loại và của nước đều tăng.

	C. Nhiệt năng của thỏi kim loại giảm và của nước tăng.

	D. Nhiệt năng của thỏi kim loại và của nước đều giảm.


Câu 8:  Đơn vị của nhiệt lượng là gì? 
	A.  Paxcan (Pa)
	B.  Jun (J)
	C. Oát (W)
	D. Kilogam mét (kg.m)


Câu 9: Một viên đạn đang bay trên cao, có những dạng năng lượng nào mà em đã được học?
	A. Nhiệt năng.
	B. Thế năng.

	C. Động năng.
	D. Động năng, thế năng, nhiệt năng.


Câu 10: Nhiệt năng của một vật là:
	A. Tổng thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật.
	B. Tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật.

	C. Hiệu thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật.
	D. Hiệu động năng của các phân tử cấu tạo nên vật.


Câu 11: Nhiệt độ của vật càng cao thì:
	A. Nhiệt năng càng nhỏ.
	B. Nhiệt năng không đổi.

	C. Nhiệt năng càng lớn.
	D. Nhiệt năng lúc lớn lúc nhỏ.


Câu 12: Cho các chất sau đây: gỗ, nước đá, bạc, nhôm. Thứ tự sắp xếp nào sau đây là đúng với khả năng dẫn nhiệt theo quy luật tăng dần?
	A. Gỗ, nước đá, nhôm, bạc.
C. Nước đá, bạc, nhôm, gỗ.
	B. Bạc, nhôm, nước đá, gỗ.
D. Nhôm, bạc, nước đá, gỗ.


Câu 13: Trong các hiện tượng nào sau đây, hiện tượng liên quan đến dẫn nhiệt là:
	A. Dùng một que sắt dài đưa một đầu vào bếp than đang cháy đỏ, một lúc sau cầm đầu còn lại ta thấy nóng tay.

	B. Nhúng một đầu chiếc thìa bằng bạc vào một cốc nước sôi tay ta có cảm giác nóng lên.

	C. Khi đun nước trong ấm, nước sẽ nóng dần lên nếu ta sờ ngón tay vào nước thì tay sẽ ấm lên.

	D. Các trường hợp nêu trên đều liên quan đến hiện tượng dẫn nhiệt.


Câu 14: Đối lưu là hình thức truyền nhiệt chủ yếu ở môi trường nào? 
	A. Khí và rắn .              
	     B. Lỏng và khí .
	C. Lỏng và rắn.            
	D. Rắn ,lỏng , khí .


Câu 15: Dẫn nhiệt là hình thức:
	A. Nhiệt năng có thể truyền từ phần này sang phần khác của một vật.

	B. Nhiệt năng có thể truyền từ vật này sang vật khác.

	C. Nhiệt năng có thể truyền từ phần này sang phần khác của một vật, từ vật này sang vật khác.

	D. Nhiệt năng được bảo toàn.


II/ PHẦN TỰ LUẬN (4,0đ) :
Câu 1(2,0đ):Một lực sĩ nâng 100kg lên 200cm trong 2 giây. Trong trường hợp này lực sĩ đã hoạt động với công suất là bao nhiêu?

Câu 2(1,0đ): Một máy khi hoạt động với công suất = 1500W thì nâng được vật nặng m= 120kg lên độ cao 16m trong 20 giây.
1. Tính công mà máy đã thực hiện được trong thời gian nâng vật?
1. Tính hiệu suất của máy trong quá trình làm việc?

Câu 3(1,0đ): Tại sao khi pha nước chanh đá phải hòa đường vào nước rồi mới cho đá mà không làm ngược lại?
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	MÔN:  VẬT LÍ 8


I) TRẮC NGHIỆM(6,0Đ)
	CÂU
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đ.A
	A
	C
	A
	D
	A
	D
	C
	B
	D
	B
	C
	A
	D
	B
	C


Mỗi đáp án đúng được 0,4 điểm
II) TỰ LUẬN(4,0Đ)
	Câu
	Nội dung
	Điểm


	1
(2.0đ)

	Tóm tắt: m=100kg-> P=1000N
h=200cm=2m; t=2s
	0,25đ


	
	Công của người lực sĩ là: A= P.h= 1000 . 2= 2000(J)
	1,0

	
	Công suất của người lực sĩ là : P = 2000 :2= 1000 (W)
Đáp số: P =  1000 (W)
	0,5đ


0,25đ

	2
(1.0đ)
		Tóm tắt:

= 1500W,m = 120kg,h = 16m,t = 20s
Hỏi: a) Atp=? 
        b) H =? 
        c) Nguyên nhân hao phí?

	Lời giải:
a) Máy đã thực hiện công để nâng vật lên( đây là công toàn phần):

              Atp =  . t = 1500 × 20 = 30000 ( J)

	b) Công thực tế để nâng vật lên( đây là công có ích):
              Aích = F . s = P . h = ( 10m) . h
                     = ( 10. 120) . 16 = 19200 (J)
  ( Ở đây: F = P; s=h)

   Vậy hiệu suất của máy là: H = . 100% 

                                                 = . 100% = 64%

	

	       Đ/s: a) 30000J    ,b) 64%                                                                                 




	


0,25đ



0,25đ

0,25đ


0,25đ







	3
(1,0)
	Khi pha nước chanh đá phải hòa đường vào nước rồi mới cho đá mà không làm ngược lại vì cho đá vào trước thì nhiệt độ của nước giảm, làm giảm tốc độ khuếch tán giữa các phân tử đường và nước, đường sẽ lâu
tan hơn và nước chanh sẽ không ngọt.

	1,0đ





	Xác nhận tổ chuyên môn
	      Người ra đề

Trần Thị Minh Trang

 





Xác nhận BGH
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